
BÀI ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT-LỚP 5 
I/ Tập đọc: 

-Ôn lại các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 23 và trả lời câu hỏi(SGK) 

II/ Luyện từ và câu: 

1/ Thế nào là câu ghép? Cho ví dụ. 

2/Câu ghép được nối với nhau bằng mấy cách? Đó là những cách nào? 

………………………………………………………………………………………… 

3/ Nêu cách nối câu ghép trong các câu sau: 

 

a/Bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ. 

................................................................................................................................. 

b/Mai, hồng, lan, cúc đều là những loại hoa mà em yêu thích. 

........................................................................................................................................... 

c/Tấm chăm chỉ, hiền lành còn Cám thì lười biếng, độc ác. 

........................................................................................................................................... 

4/ Viết thêm một vế câu để câu sau thành câu ghép  

a) Vì trời mưa to ........................................................................................................... 

b) ........................................................................nhưng bạn Lan vẫn cố gắng học tập 

tốt. 

c) Dù việc học rất khó khăn ........................................................................................... 

d) Nếu như tôi không ham chơi .......................................................................... 

e) Không những Hoa chăm chỉ, siêng năng.................................................................... 

III/ Chính tả 

Rèn viết lại các bài chính tả từ tuần 17 đến tuần 23 

IV/ Tập làm văn: 

1/ Ôn lại dàn ý bài văn tả người. 

2/ Lập dàn ý cho đề bài sau: 

Hãy tả lại hình dáng và những nết tốt của một bạn trong lớp em được mọi người quí 

mến. 

3/ Dựa vào dàn ý Ở bài tập 2 em hãy viết bài văn tả bạn theo đề bài em đã lập dàn ý 

Bài làm 
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Đề 1 

Đọc bài văn sau , khoanh tròn trước ý em chọn câu trả lời đúng: 

Qua những mùa hoa. 
 Trên con đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ Hồ Gươm. Lúc có bạn thì 

chuyện trò tíu tít, có khi đuổi nhau suốt dọc đường. Nhưng khi đi một mình, tôi thích 

ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài. 

 Vì thế, tôi thường là đứa phát hiện ra bông gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước 

đền Ngọc Sơn. Rồi bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia, chỉ vài hôm sau, cây 

gạo như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời. 

 Nhưng khi lửa ở cây gạo sắp lụi, thì nó lại bén sang những cây vông cạnh cầu 

Thê Húc. Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt cả tháng tư. 

 Đến tháng năm thì cây phượng đón lấy lửa ấy, chạy tiếp cuộc chạy tiếp sức của 

các loài hoa trong thành phố, báo hiệu những ngày nghỉ hè thoải mái của chúng tôi sắp 

đến. 

 Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi độ chói chang của 

mình. Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vông như gạo. Đến cái 

anh bằng lăng thì đã vừa hồng vừa tím. Sang đến anh hoa muồng thì đã ngả hẳn sang 

sắc vàng chanh. 

 Nhưng nói chung, đó toàn là những màu sắc rực rỡ như muốn phô hết ra ngoài. 

Mãi đến năm nay, khi đã lên lớp Năm, đã người lớn hơn một tí, tôi mới nhận ra hoa 

sấu, những chùm hoa nhỏ xíu, sắc chỉ hơi hoe vàng, chìm lẫn vào từng đợt lá non, lẫn 

với màu nắng dịu. 

 Đến khi các loài hoa rực rỡ như hoa gạo, vông, phượng, bằng lăng, muồng... đã 

kéo quân qua bầu trời Hà Nội, cây sấu nhà tôi mới lấp ló những chùm quả xanh giòn. 

Rồi sau đó, quả chín, những quả chín vừa ngọt vừa chua, ngọt một cách e dè, khiêm 

tốn như tính tình hoa sấu vậy. 

                                                                                   Theo Văn Long 

Câu 1. (0,5đ) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau để được ý đúng: 

Vì thế, tôi thường là đứa phát hiện ra ....................... đầu tiên nở trên cây gạo trước đền 

Ngọc Sơn.  

Câu 2.(0,5 đ) Loài hoa nào báo hiệu những ngày nghỉ hè đã đến? 

A. Hoa gạo  B. Hoa Vông  C. Hoa muồng D. Hoa phượng 

Câu 3. (0,5đ) Hình ảnh cây hoa gạo được tác giả so sánh với cái gì? 

A. Một cây dù 

B. Một cây đuốc 

C. Một tháp cờ đỏ rực 

Câu 4.(0,5đ) Từ nào dùng để nhân hoá chung cho tất cả các loài hoa rực rỡ trong 

bài? 

A. Gọi  B. đón lấy  C. kéo quân  D. khiêm tốn. 

Câu 5.(0,5đ) Trong bài có một loài hoa có màu sắc không rực rỡ, đó là hoa: 

A. Muồng  B. Sấu  C. Vông  D. Phượng. 

Câu 6.(1đ) Qua bài " Qua những mùa hoa" tác giả muốn nói lên điều gì ? Em hãy 

viết những điều em hiểu vào chỗ chấm 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................



...........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

............................................................................................................................... 

 

Câu 7.(1đ)Trong câu: "Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như 

vông như gạo. Đến cái anh bằng lăng thì đã vừa hồng vừa tím. ". Được liên kết với 

nhau bằng cách nào ? 

A. Lặp lại từ. 

B. Từ ngữ nối 

C. Thay thế từ ngữ. 

Câu 8.(0,5đ) Trong câu:"Năm nay, khi đã lên lớp Năm, đã người lớn hơn một tí, tôi 

mới nhận ra hoa sấu, những chùm hoa nhỏ xíu, sắc chỉ hơi hoe vàng." có mấy 

trạng ngữ? 

A. 02 trạng ngữ 

B. 03 trạng ngữ 

C. 04 trạng ngữ 

Câu 9 (1đ) Dòng nào dưới đây gồm các từ láy? 

A. tíu tít, lẩm nhẩm, rừng rực, gay gắt, bằng lăng, lấp ló. 

B.  tíu tít, lẩm nhẩm, lấy lửa,  rừng rực, gay gắt , lấp ló. 

C. tíu tít, lẩm nhẩm, rừng rực, gay gắt, chói chang, lấp ló. 

Câu 10.(1 điểm) Câu nào là câu ghép: 

A. Trên con đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ Hồ Gươm. 

B. Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi sự chói chang của 

mình. 

C. Sang đến hoa muồng thì đã ngả hẳn  sang sắc vàng chanh. 

 

Đề 2 

Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng 
 Ông Đỗ Đình Thiện là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chủ của nhiều đồn điển, 

nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng, trong đó có đồn điền Chi Nê ở huyện Lạc Thủy, tỉnh 

hòa Bình. 

 Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước Cách mạng, ông Thiện đã có 

những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn 

Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Số tiền này làm 

người giữ “tay hòm chìa khóa” của Đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc 

bấy giờ, ngân quỹ của Đảng chỉ còn…24 đồng. 

 Khi Cách mạng thành công, sự tài trợ của ông Thiện đối với Cách mạng còn lớn 

hơn nhiều. Trong Tuần lễ Vàng, ông đã ủng hộ chính phủ chính phủ tới 64 lạng vàng. 

Với Quỹ Độc lập Trung ương, ông cũng đóng góp tới 10 vạn đồng Đồng Dương và 

được Chính phủ tín nhiệm giao phụ trách Quỹ. 



 Trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình ông Thiện ủng hộ cán 

bộ, bộ đội khu II hàng trăm tấn thóc- là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền Chi Nê màu 

mỡ. Sau hòa bình, ông đã hiến toàn bộ đồn điền cho Nhà nước. 

 Trong suốt cuộc đời mình, nhà tư sản Đỗ Đình Thiện đã hết lòng ủng hộ Cách 

mạng mà không hề đòi hỏi sự đền đáp nào. Ông là nhà tư sản yêu nước, nhà tài trợ đặc 

biệt của Cách mạng. 

Theo Phạm Khải 

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất 

1/ Nối từng cụm từ chỉ mốc thời gian ở bên trái với cụm từ nêu chi tiết trong bài ở bên 

phải cho phù hợp.(0,5 điểm) 

a. trước Cách mạng                                 -ủng hộ cán bộ, bộ đội Khu II hàng trăm tấn 

thóc 

 

b.Khi cách mạng thành công                  -hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho     Nhà 

Nước 

 

c.Trong kháng chiến 

 chống thực dân Pháp                                - ủng hộ Chính phủ 64 lạng vàng và góp 10 

vạn                

                                                                   đồng Đông Dương cho quỹ Độc lập Trung 

ương. 

 

d. Sau hòa bình                                          -ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. 

 

2/.Những việc làm của ông Thiện cho thấy ông  có những phẩm chất gì ?.(0,5 điểm) 

a. Yêu nước 

b. Sẵn sàng đem lại lợi ích riêng ra phục vụ lợi ích  chung của đất nước. 

c. Gồm những phẩm chất nêu trong các câu  a,b. 

3/ Từ câu chuyện trên, em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối 

với đất nước?.(0,5 điểm) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4/ Theo em hiểu “ Nghĩa vụ của công dân” nghĩa là thế nào?.(0,5 điểm) 

a. Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, 

được đòi hỏi. 

b. Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước. 

c. Điều mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối 

với người khác. 

5/ Trong câu: “Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước Cách mạng, ông Thiện đã 

có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức.” Có mấy trạng ngữ ?.(0,5 điểm) 

a. Một trạng  ngữ . b. Hai trạng  ngữ.  c/Ba trạng  ngữ. 

6/ Tìm  2 từ đồng nghĩa với từ “ tài trợ”:.(0,5 

điểm)……………………………………………… 

7/ Trong câu in nghiêng : “Trong suốt cuộc đời mình, nhà tư sản Đỗ Đình Thiện đã hết 

lòng ủng hộ Cách mạng mà không hề đòi hỏi sự đền đáp nào. Ông là nhà tư sản yêu 

nước, nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.” (1 điểm) 

a/Từ nào lặp lại từ  đã dùng ở câu trước? 



…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b/ Lặp lại như vậy có tác dụng gì? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8/Khoanh tròn cặp quan hệ từ và phân tích cấu tạo câu ghép sau:  (1 điểm) 

 “ Chẳng những ông là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội mà ông còn là chủ của nhiều đồn 

điển, nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng.” 

 


